
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Đặng Văn Hãi 10/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90904318 Quảng Nam Không khám sức khỏe

2 F-2 Vũ Lê Anh 29/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901347 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 F-3 Tiêu Minh Quang 17/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131702 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Hoài Sơn 27/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130666 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 F-5 Đào Văn Toàn 15/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90903233 Quảng Bình Không khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Văn Cương 05/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902050 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 F-7 Đậu Trung Hiếu 04/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902168 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Thể 07/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902013 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

9 F-9 Hồng Anh Tứ 20/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781615 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Hữu Thực 07/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803014 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Dũng 15/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902123 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Nam 05/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802934 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Văn Tình 13/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903204 Quảng Bình Không khám sức khỏe

14 F-14 Bùi Công Vinh 20/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202486 Quảng Bình Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Ngọc Thanh Long 24/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903232 Quảng Bình Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Xuân Bảo Chung 22/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90900655 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-17 Trần Trọng Mậu 15/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130909 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Đỗ Văn Đệ 09/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131656 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Quốc Trường 06/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130733 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-20 Phan Long Châu 12/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903894 Quảng Trị Không khám sức khỏe

21 F-21 Bạch Trọng Sang 14/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901304 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 F-22 Đỗ Xuân Lệ 03/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50803082 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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23 F-23 Ngô Xuân Anh Huỳnh 28/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802802 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

24 F-24 Phạm Viết Hóa 23/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900618 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 F-25 Hà Văn Tường 03/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903862 Quảng Trị Không khám sức khỏe

26 F-26 Trương Văn ĐạT 08/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901239 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 F-27 Phạm Văn Phu 29/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90900688 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Công Văn 09/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90903868 Quảng Trị Không khám sức khỏe

29 F-29 Nguyễn Công Chương 01/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903845 Quảng Trị Không khám sức khỏe

30 F-30 Thái Văn Thành 11/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90201127 Nghệ An Khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Huy Hoàng 10/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903343 Quảng Bình Không khám sức khỏe

32 F-32 Lê Quang Sáng 07/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50802981 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Gia Thắng 29/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50802870 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Võ Hồng Công 17/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130592 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-35 Phạm Văn Bốn 20/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90200503 Ninh Bình Không khám sức khỏe

36 F-36 Đoàn Minh Thọ 10/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902114 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 F-37 Đoàn Văn An 20/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50800348 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 F-38 Lê Văn Đạt 20/10/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50780293 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 F-39 Hoàng Đan 03/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901253 Nghệ An Không khám sức khỏe
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